BỘ SỐ 1: PHÁP LUẬT QUỐC PHÒNG (LUẬT QUỐC PHÒNG 2018)
PHẦN I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm những thành phần nào?
A. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
B. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ
C. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Lực lượng dự bị động viên
D. Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương và Bộ đội biên phòng
Câu 2: Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày nào?
A. 22/12/1944
B. 02/09/1945
C. 30/04/1975
D. 07/05/1954
Câu 3: Tình trạng chiến tranh do cơ quan nào có thẩm quyền ban bố?
A. Chủ tịch nước
B. Chính phủ
C. Quốc hội
D. Bộ Quốc phòng
Câu 4: Lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ do ai ban bố?
A. Thủ tướng Chính phủ
B. Chủ tịch nước
C. Chủ tịch Quốc hội
D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Câu 5: Chủ thể nào thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân?
A. Thủ tướng Chính phủ
B. Chủ tịch Quốc hội
C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
D. Chủ tịch nước
Câu 6: Thiết quân luật là gì?
A. Là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện
B. Là biện pháp cấm người dân ra đường vào ban đêm
C. Là việc chuyển giao quyền quản lý từ chính quyền dân sự sang công an
D. Là tình trạng chiến tranh
Câu 7: Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ nào?
A. Bảo vệ an ninh trật tự nội địa
B. Quản lý kinh tế nhà nước
C. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
D. Điều tra tội phạm kinh tế
Câu 8: Hội đồng Quốc phòng và An ninh do ai làm Chủ tịch?
A. Tổng Bí thư
B. Chủ tịch nước
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Chủ tịch Quốc hội
Câu 9: Đâu KHÔNG phải là nguyên tắc hoạt động quốc phòng?
A. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
B. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật
C. Chỉ dựa vào lực lượng vũ trang mà không cần nhân dân
D. Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc
Câu 10: Giới nghiêm là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt nhằm mục đích gì?
A. Cấm người, phương tiện đi lại trong một thời gian nhất định tại khu vực nhất định
B. Giao toàn quyền cho quân đội cai quản đất nước
C. Đình chỉ mọi hoạt động kinh tế
D. Buộc người dân phải di tản khỏi nơi cư trú
Câu 11: Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là nhiệm vụ của ai?
A. Chỉ của Bộ Quốc phòng
B. Của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị
C. Của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
D. Của chính quyền cấp tỉnh
Câu 12: Công nghiệp quốc phòng, an ninh là gì?
A. Là ngành kinh tế thuần túy sản xuất hàng tiêu dùng
B. Là bộ phận của công nghiệp quốc gia, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị
C. Là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
D. Là các tổ chức phi chính phủ sản xuất trang bị
Câu 13: Cơ quan nào chủ trì tham mưu giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quốc phòng?
A. Bộ Công an
B. Bộ Ngoại giao
C. Bộ Quốc phòng
D. Bộ Nội vụ
Câu 14: Khu vực phòng thủ được xây dựng ở cấp nào?
A. Chỉ ở cấp Trung ương
B. Ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
C. Chỉ ở các tỉnh biên giới
D. Ở cấp quân khu
Câu 15: Chế độ giáo dục quốc phòng và an ninh được áp dụng đối với đối tượng nào?
A. Chỉ học sinh, sinh viên
B. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước
C. Công dân toàn quốc theo quy định của pháp luật
D. Chỉ những người nhập ngũ
Câu 16: Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với ai?
A. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và Nhân dân
B. Với Chính phủ và Quốc hội
C. Với Liên Hợp Quốc
D. Với Bộ Quốc phòng
Câu 17: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng?
A. Tố giác tội phạm
B. Tham gia dân quân tự vệ
C. Chống lại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
D. Đóng thuế đầy đủ
Câu 18: Ngân sách nhà nước bảo đảm cho quốc phòng được trích từ đâu?
A. Đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp
B. Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
C. Nguồn vay nợ nước ngoài
D. Tiền phạt vi phạm hành chính
Câu 19: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do ai bổ nhiệm?
A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
B. Chủ tịch UBND cấp huyện
C. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện
D. Chủ tịch UBND cấp xã
Câu 20: Một trong những chính sách của Nhà nước về quốc phòng là gì?
A. Chỉ mở rộng quan hệ quốc phòng với một nước duy nhất
B. Củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh quân sự
C. Phát triển vũ khí hạt nhân
D. Cấm người dân tham gia các hoạt động quốc phòng


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT - BỘ SỐ 1
Câu 1: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 23 Luật Quốc phòng 2018, Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.
Câu 2: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 25 Luật Quốc phòng 2018, ngày 22 tháng 12 hằng năm là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân.
Câu 3: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 17 Luật Quốc phòng 2018, Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh; trường hợp Quốc hội không thể họp được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Câu 4: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 18 Luật Quốc phòng 2018, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.
Câu 5: Đáp án D
• Giải thích: Theo Hiến pháp 2013 và Điều 24 Luật Quốc phòng 2018, Chủ tịch nước thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Câu 6: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 21 Luật Quốc phòng 2018, thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do Quân đội thực hiện khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội bị xâm phạm nghiêm trọng.
Câu 7: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 25 Luật Quốc phòng 2018, Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Câu 8: Đáp án B
• Giải thích: Theo Điều 89 Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Câu 9: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 3 Luật Quốc phòng 2018, quốc phòng phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân.
Câu 10: Đáp án A
• Giải thích: Theo Điều 22 Luật Quốc phòng 2018, Giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại khu vực nhất định.
Câu 11: Đáp án B
• Giải thích: Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được luật hóa tại Điều 15 Luật Quốc phòng.
Câu 12: Đáp án B
• Giải thích: Theo Luật Quốc phòng, công nghiệp QP, AN là bộ phận của công nghiệp quốc gia, có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho LLVT.
Câu 13: Đáp án C
• Giải thích: Theo Điều 35 Luật Quốc phòng 2018, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng.
Câu 14: Đáp án B
• Giải thích: Khu vực phòng thủ được xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để bảo vệ địa phương và tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Câu 15: Đáp án C
• Giải thích: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định đây là môn học bắt buộc cho HSSV, bồi dưỡng cho cán bộ và phổ biến cho toàn dân.
Câu 16: Đáp án A
• Giải thích: LLVTND phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước (Điều 23 LQP 2018).
Câu 17: Đáp án C
• Giải thích: Điều 4 Luật Quốc phòng 2018 nghiêm cấm các hành vi chống phá Tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết, chống đối LLVTND.
Câu 18: Đáp án B
• Giải thích: Ngân sách quốc phòng được bảo đảm từ Ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng (Điều 33 LQP).
Câu 19: Đáp án C
• Giải thích: Theo Luật Dân quân tự vệ, Chỉ huy trưởng BCH QS cấp huyện quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng BCH QS cấp xã.
Câu 20: Đáp án B
• Giải thích: Chính sách của Nhà nước ta là củng cố, tăng cường nền QPTD, sức mạnh quân sự, xây dựng LLVT vững mạnh (Điều 5 LQP).

